	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH

[image: image2.png]


[image: image3.png]


 (Đề kiểm tra có 4 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 12  

Thời gian làm bài: 50 phút

(Không kể thời gian phát đề)
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Câu 1: Một vật dao động điều hoà có phương trình: x = 6cos(4πt + [image: image1.png]


) (cm). Li độ của vật tại thời điểm t = 0,5s là 

	A. 
	– 3 cm
	B. 
	6 cm
	C. 
	3 cm
	D. 
	– 6 cm


Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(6πt + π/3) (cm), t tính bằng s. Chiều dài quỹ đạo dao động của vật là

	A. 
	8 cm.
	B. 
	16 cm. 
	C. 
	2 cm.
	D. 
	4 cm. 


Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn A, B dao động cùng pha với tần số f. Tại một điểm M cách các nguồn A, B những khoảng d1 = 24cm, d2 = 27cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB không có dãy cực đại nào khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là v = 26cm/s. Tần số dao động của hai nguồn là

	A. 
	12 Hz.
	B. 
	39 Hz.
	C. 
	13 Hz.
	D. 
	52 Hz.



Câu 4: Vận tốc truyền sóng trong một môi trường

	A. 
	phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ sóng 

	B. 
	phụ thuộc vào bản chất môi trường

	C. 
	phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số sóng 

	D. 
	tăng theo cường độ sóng


Câu 5: Đối với một chất điểm dao động cơ điều hòa với chu kì T thì:

	A. 
	Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2.

	B. 
	Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian nhưng không điều hòa.

	C. 
	Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T.

	D. 
	Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.


Câu 6: Ích lợi của hiện tượng cộng hưởng được ứng dụng trong trường hợp nào sau đây?

	A. 
	Lắp đặt các động cơ điện trong nhà xưởng.

	B. 
	Chế tạo tần số kế.

	C. 
	Thiết kế các công trình ở những vùng thường có địa chấn.

	D. 
	Chế tạo bộ phận giảm xóc của ô tô, xe máy.


Câu 7: Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lò xo không phụ thuộc vào

	A. 
	tần số dao động. 
	B. 
	biên độ dao động.

	C. 
	độ cứng của lò xo.
	D. 
	khối lượng của con lắc. 
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Câu 8: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với quỹ đạo dài 20cm. Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa động năng và vận tốc của vật dao động được cho như hình vẽ. Chu kì và độ cứng của lò xo lần lượt là:

A. 
1s và 4N/m


B. 
2π s và 4 N/m


C. 
2π s và 40N/m


D. 
1 s và 40N/m

Câu 9: Trong dao động điều hòa, ba đại lượng nào sau đây không thay đổi theo thời gian?

	A. 
	gia tốc, chu kì, lực kéo về
	B. 
	biên độ, tần số, gia tốc 

	C. 
	vận tốc, lực kéo về, cơ năng
	D. 
	biên độ, tần số, cơ năng


Câu 10: Một sợi dây AB dài 2 m căng ngang đầu B cố định đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 30 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 30 m/s. Kể cả A và B, trên dây có 

	A. 
	4 nút và 5 bụng. 
	B. 
	5 nút và 5 bụng.
	C. 
	4 nút và 4 bụng.
	D. 
	5 nút và 4 bụng. 


Câu 11: Độ to của âm phụ thuộc vào

	A. 
	mức cường độ âm
	B. 
	biên độ dao động âm

	C. 
	áp suất âm thanh
	D. 
	cường độ âm


Câu 12: Sóng ngang là sóng

	A. 
	lan truyền theo phương nằm ngang.

	B. 
	trong đó các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang

	C. 
	trong đó các phần tử sóng dao động cùng phương với phương truyền sóng. 

	D. 
	trong đó các phần tử sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. 


Câu 13: Sự dao động của chiếc võng máy tự động sử dụng điện là 

	A. 
	dao động cưỡng bức
	B. 
	cộng hưởng cơ

	C. 
	dao động tắt dần
	D. 
	dao động duy trì


Câu 14: Sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s. Một cái ống có chiều cao 15 cm đặt thẳng đứng và có thể rót nước từ từ vào để thay đổi chiều cao cột khí trong ống. Trên miệng ống đặt một cái âm thoa có tần số 680 Hz. Đổ nước vào ống đến độ cao cực đại bao nhiêu thì khi gõ vào âm thoa thì nghe âm phát ra to nhất ?

	A. 
	2,5 cm. 
	B. 
	2 cm. 
	C. 
	12,5 cm.
	D. 
	4,5 cm. 


Câu 15: Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động.

	A. 
	Cùng pha ban đầu và cùng biên độ.

	B. 
	Cùng tần số, cùng phương.

	C. 
	Cùng phương, cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

	D. 
	Cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.


Câu 16: Khi nói về dao động tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

	A. 
	Gia tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.
	B. 
	Li độ của vật luôn giảm dần theo thời gian.

	C. 
	Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian
	D. 
	Biên độ dao động giảm dần theo thời gian.


Câu 17: Hai âm sắc khác nhau là do 

	A. 
	chúng khác nhau về tần số

	B. 
	chúng có cường độ khác nhau

	C. 
	các họa âm của chúng có tần số và biên độ khác nhau.

	D. 
	chúng có độ to và độ cao khác nhau


Câu 18: Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 12,4 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 30 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 60 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tính số điểm có biên độ cực đại quan sát được trên đường tròn tâm I (với I là trung điểm của S1S2) bán kính 3,8 cm.

	A. 
	7
	B. 
	14
	C. 
	26
	D. 
	13


Câu 19: Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ

A. 
cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

        B. luôn ngược pha với sóng tới.

C. 
ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

D. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.

Câu 20: Ở một nơi có gia tốc trọng trường g, nếu con lắc đơn có chiều dài 2 m dao động điều hòa với chu kỳ 1,2 s thì con lắc đơn có chiều dài 8 m dao động điều hòa với chu kỳ 

	A. 
	1,2 s.
	B. 
	4,8 s. 
	C. 
	2,4 s.
	D. 
	0,6 s.


Câu 21: Xét một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 4cos (120t - 80x) (cm) (x được tính bằng m, t được tính bằng s). Tốc độ truyền của sóng này bằng

	A. 
	0,15 m/s
	B. 
	6,7 m/s
	C. 
	1,5 m/s
	D. 
	0,67 m/s


Câu 22: Một con lắc lò xo gồm vật nặng 40 g gắn vào đầu lò xo có độ cứng 200 N/m. Kéo quả nặng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Cơ năng dao động của con lắc là

	A. 
	1600 J. 
	B. 
	4 J.
	C. 
	0,16 J
	D. 
	400 J. 


Câu 23: Con lắc lò xo gồm vật nặng 100 gam và lò xo nhẹ độ cứng 40 N/m. Tác dụng một ngoại lực điều hòa cưỡng bức biên độ Fo và tần số f1 = 4 Hz theo phương trùng với trục của lò xo thì biên độ dao động ổn định A1. Nếu giữ nguyên biên độ Fo và tăng tần số ngoại lực đến giá trị f2 = 5 Hz thì biên độ dao động ổn định A2. So sánh A1 và A2.

	A. 
	A1 > A2.
	B. 
	A1 = A2.
	C. 
	A1 < A2.
	D. 
	A1 = 2A2.


Câu 24: Một sóng có tần số 40 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60 m/s. Bước sóng của nó là

	A. 
	15 m
	B. 
	6,7 m
	C. 
	0,67 m
	D. 
	1,5 m


Câu 25: Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 100Hz và đo được khoảng cách giữa hai cực tiểu liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 2cm. Tốc độ sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

	A. 
	4 m/s.
	B. 
	2 m/s.
	C. 
	8 m/s. 
	D. 
	1 m/s. 


Câu 26: Cho π2 = 10. Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 160 g và lò xo có độ cứng k = 10 N/m, dao động điều hòa với chu kỳ là

	A. 
	8 s.
	B. 
	50 s.
	C. 
	0,8 s.
	D. 
	0,5 s.


Câu 27: Những đặc tính nào sau đây không được gọi là đặc trưng sinh lí của âm?

	A. 
	Cường độ âm. 
	B. 
	Độ cao của âm.
	C. 
	Âm sắc
	D. 
	Độ to của âm. 


Câu 28: Khảo sát hiện tượng sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi có hai đầu A,B cố định. Khi có sóng dừng trên dây AB thì

	A. 
	Số nút hơn số bụng một đơn vị 
	B. 
	Số nút thua số bụng 1 đơn vị 

	C. 
	Số bụng hơn số nút 
	D. 
	Số nút bằng số bụng 


Câu 29: Trên mặt chất lỏng tại có hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng biên độ, cùng pha với tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Một điểm P trên mặt nước cách nguồn A, B lần lượt d1 = 15 cm, d2 = 16,5 cm là điểm

A. 
đứng yên thứ 6


B. 
cực đại thứ 6


C. 
đứng yên thứ 5


D. 
cực đại thứ 5

Câu 30: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Vectơ gia tốc của vật

A. 
luôn hướng về vị trí cân bằng


B. 
có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ lớn li độ của vật

C. 
có độ lớn tỉ lệ thuận với tốc độ của vật


D. 
luôn hướng ra xa vị trí cân bằng

Câu 31: Âm cơ bản và họa âm bậc hai do một dây đàn phát ra có mối liên hệ với nhau như thế nào?

	A. 
	Tần số họa âm bậc hai gấp đôi tần số âm cơ bản.

	B. 
	Tốc độ âm cơ bản lớn gấp đôi tốc độ họa âm bậc hai.

	C. 
	Tần số âm cơ bản gấp đôi tần số họa âm bậc hai.

	D. 
	Họa âm có cường độ âm lớn hơn âm cơ bản.


Câu 32: Hình bên là đồ thị li độ - thời gian của một sóng hình sin. Biết tốc độ truyền sóng là 60 cm/s. Bước sóng của sóng này là
 
	A. 
	120 cm

	B. 
	 30 cm

	C. 
	90 cm

	D. 
	40 cm


Câu 33: Hai sóng phát ra từ hai nguồn đồng bộ. Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn sóng bằng

	A. 
	một bội số lẻ của nửa bước sóng. 
	B. 
	một ước số của nửa bước sóng.

	C. 
	một bội số nguyên của bước sóng.
	D. 
	một ước số của bước sóng. 


Câu 34: Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với

	A. 
	gia tốc trọng trường. 
	B. 
	căn bậc hai gia tốc trọng trường.

	C. 
	chiều dài con lắc.
	D. 
	căn bậc hai chiều dài con lắc.


Câu 35: Hoạt động của bộ giảm chấn khối lượng được sử dụng để giảm thiểu sự rung lắc của các toà nhà cao tầng khi có gió mạnh hay địa chấn được dựa trên hiện tượng

	A. 
	cộng hưởng cơ
	B. 
	dao động tắt dần

	C. 
	dao động duy trì
	D. 
	dao động cưỡng bức


Câu 36: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 1,6s tại nơi có gia tốc trọng trường g = π2 = 9,8 m/s2. Chiều dài của con lắc là

	A. 
	0,64 cm.
	B. 
	8 cm.
	C. 
	64 cm.
	D. 
	0,08 cm.


Câu 37: Để đo gia tốc trọng trường tại một nơi trên Trái Đất bằng con lắc đơn, ta cần thêm dụng cụ nào sau đây?

	A. 
	cần đồng hồ và thước đo
	B. 
	chỉ cần thước đo 

	C. 
	chỉ cần đồng hồ
	D. 
	cần thước đo và chiếc cân 


Câu 38: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m, lò xo có độ cứng 160 (N/m), dao động điều hòa với quỹ đạo dài 12 (cm). Động năng của con lắc lúc nó qua vị trí có li độ -3 (cm) là

	A. 
	1,08 (J) 
	B. 
	0,216 (J)
	C. 
	0,36 (J) 
	D. 
	1,224 (J) 


Câu 39: Hình bên biểu thị dao động điều hòa của một vật. 
Hãy xác định tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động.

A. 
π cm/s


B. 
– 2π cm/s


C. 
2π cm/s


D. 
π/2 cm/s

Câu 40: Trên sợi dây đàn hồi có chiều dài 60 cm, người ta 
tạo ra sóng dừng có hình dạng được mô tả như Hình bên. Bước 
sóng trên dây là
A. 
30 cm.    B. 60 cm. 
  C. 120 cm.     D. 40 cm. 

---------- HẾT ----------

Họ và tên học sinh: ..............................................Số báo danh:.....................................
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THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 phút – HÌNH THỨC: Trắc nghiệm

	TT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
	SỐ CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	TỔNG
	% TỔNG ĐIỂM

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	SỐ CH
	Thời gian (ph)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	TN
	TL
	
	

	1
	Dao động điều hòa
	1.1. Dao động điều hòa
	2
	
	2
	
	1
	
	
	
	5
	
	
	12,5 %

	
	
	1.2. Con lắc lò xo
	2
	
	2
	
	1
	
	1
	
	6
	
	
	15 %

	
	
	1.3. Con lắc đơn; 

Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn
	2
	
	1
	
	1
	
	
	
	4
	
	
	10 %

	
	
	1.4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức
	2
	
	2
	
	
	
	1
	
	5
	
	
	12,5 %

	2
	Sóng cơ
	2.1.  Sóng  cơ  và  sự truyền sóng cơ
	2
	
	2
	
	1
	
	
	
	5
	
	
	12,5 %

	
	
	2.2. Giao thoa sóng
	2
	
	
	
	3
	
	1
	
	6
	
	
	15 %

	
	
	2.3. Sóng dừng
	2
	
	1
	
	1
	
	1
	
	5
	
	
	12,5 %

	
	
	2.4. Đặc trưng vật lí, sinh lí của âm
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	4
	
	
	10 %

	Tổng
	16
	
	12
	
	8
	
	4
	
	40
	
	50
	100%

	Tỉ lệ %
	40 %
	30 %
	20 %
	10 %
	100%
	
	50
	100%

	Tỉ lệ chung %
	70 %
	30 %
	100%
	50
	100%


Ghi chú: 
- Các câu hỏi là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng;
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	TT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ 

KIẾN THỨC, 

KĨ NĂNG
	MỨC ĐỘ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

CẦN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Dao động điều hòa
	1.1. Dao động điều hòa
	Nhận biết:

- Phát biểu được định nghĩa dao động điều hoà;

- Nêu được li độ, biên độ, pha, pha ban đầu là gì.

- Nêu được hình dạng quỹ đạo của vật dao động điều hoà.

- Nêu được mối quan hệ về pha, chu kì, tần số giữa các đại lượng  li độ, vận tốc và gia tốc.

- Nhận biết được đặc điểm (hướng, độ lớn) của vận tốc, gia tốc của vật dao động điều hoà

Thông hiểu:

- Tính được chu kì, tần số dao động của vật.

- Tính được li độ, vận tốc, gia tốc của vật tại thời điểm t.

- Tính đuợc tốc độ cực đại, độ lớn gia tốc cực đại vật dao động điều hoà

- Tính được biên độ dao động, chiều dài quỹ đạo.

Vận dụng

- Phân tích được đồ thị của một vật dao động điều hoà để tìm các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà, tốc độ cực đại, gia tốc cực đại.
	2
	2
	1
	

	
	
	1.2. Con lắc lò xo
	Nhận biết:

-Nêu được đặc điểm của động năng, thế năng và cơ năng, lực kéo về, chu kì của con lắc lò xo.

Thông hiểu:

-Vận dụng được các công thức chu kì, tần số của con lắc lò xo để tính chu kì, tần số, khối lượng vật nặng, độ cứng lò xo.

- Tính được năng lượng dao động của con lắc.

Vận dụng

- Tính được động năng của con lắc ở vị trí bất kì trong quá trình dao động.

Vận dụng cao

- Phân tích được đồ thị năng lượng của một vật dao động điều hoà để tìm các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà.
	2
	2
	1
	1

	
	
	1.3. Con lắc đơn; 

Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn
	Nhận biết:

-Nêu được đặc điểm chu kì của con lắc đơn, điều kiện để con lắc đơn dao động điều hoà.

Thông hiểu

-  Vận dụng được các công thức chu kì, tần số của con lắc đơn để tính chu kì, tần số, chiều dài con lắc, gia tốc trọng trường.
Vận dụng:

-Vận dụng được sự phụ thuộc T của con lắc vào chiều dài dây treo để tính chiều dài ban đầu của con lắc, chu kì con lắc sau khi thay đổi chiều dài dây treo.
	2
	1
	1
	

	
	
	1.4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức
	Nhận biết:

- Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng.

Thông hiểu

-  Giải thích được ứng dụng của các loại dao động và hiện tượng cộng hưởng.
Vận dụng cao:

-Vận dụng được sự phụ thuộc của biên độ dao động cưỡng bức vào tần số của ngoại lực và tần số riêng của hệ.
	2
	2
	
	1

	2
	Sóng cơ
	2.1.  Sóng  cơ  và  sự truyền sóng cơ
	Nhận biết:

- Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang;

- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.

- Nêu được đặc điểm sóng truyền qua các môi trường.

Thông hiểu:

-Dựa vào phương trình sóng và vận dụng được các công thức  như : T = 2π/ω = 1/f để tính chu kì, tần số sóng

- Áp dụng công thức: λ = v.T = v/f

-Áp dụng được định nghĩa của bước sóng và chu kì để tính λ và T trong một số bài toán.
Vận dụng:

- Phân tích được đồ thị của sóng hình sin để tìm các đại lượng đặc trưng của sóng.
	2
	2
	1
	

	
	
	2.2. Giao thoa sóng
	Nhận biết:

- Nêu được cách xác định vị trí của cực đại giao thoa và cực tiểu giao thoa.

- Nêu được định nghĩa hiện tượng giao thoa sóng cơ.

- Nhận biết được điều kiện để có hiện tượng giao thoa, đặc điểm của hai nguồn kết hợp.

Vận dụng:

-Dựa vào đặc điểm của giao thoa sóng trong điều kiện là 2 sóng đồng bộ để tìm: 

+ Bước sóng, tốc độ truyền sóng.

+Số cực đại, số cực tiểu trên đoạn thẳng nối 2 tâm sóng.

+Xác định trạng thái của một điểm nằm trong vùng giao thoa sóng.

+ Dựa vào tính chất cực đại của điểm M nằm trong vùng giao thoa để tìm λ

Vận dụng cao:

- Tìm số cực đại, số cực tiểu trên một đường bất kì trong vùng giao thoa.
	2
	
	3
	1

	
	
	2.3. Sóng dừng
	Nhận biết:

- Nêu được sóng dừng là gì?

- Nêu được khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp, hai nút liên tiếp, giữa một bụng và một nút liên tiếp;

- Nêu được đặc điểm của sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ.
Thông hiểu:

- Xác định được bước sóng hoặc tốc độ truyền sóng, chiều dài dây trong trường hơp sóng dừng trên dây có hai đầu cố định.

Vận dụng:

- Tính được số nút, số bụng trên dây khi có sóng dừng.

Vận dụng cao:

- Vận dụng hiện tượng sóng dừng để giải thích hiện tượng sóng dừng trên các nhạc cụ có dây và nhạc cụ khí.
	12
	1
	1
	1

	
	
	2.4. Đặc trưng vật lí, sinh lí của âm
	Nhận biết:

- Nêu được định nghĩa sóng âm, nguồn âm, các loại đặc trưng vật lí, sinh lí của âm.

- Phân loại âm. Phân biệt sóng dọc sóng ngang.

- Đặc điểm của tốc độ truyền âm trong các môi trường.

- Mối liên hệ giữa đặc trưng vật lí và đặc trưng sinh lí của âm.

Thông hiểu:

- Phân biệt được các đặc trưng sinh lí của các âm khác nhau. 
	2
	2
	
	

	Tổng
	16
	12
	8
	4

	Tỉ lệ %
	40 %
	30 %
	20 %
	10%

	Tỉ lệ chung %
	70 %
	30 %


ĐỀ CHÍNH THỨC





Mã đề: 121
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